
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h00 – 20h30 tối T3 – 5 và 9h00 – 11h30 sáng T7  từ 21/04/2026 - 16/06/2026
Giảng viên: ThS. Nguyễn Minh Trọng

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 191A030463 Phạm Thị Kiều Oanh 11/05/2001 0336558227 kieuoanh11052001@gmail.com
2 201A010151 Huỳnh Minh Khánh 10/01/2002 0777913948 hmkhanh100102@gmail.com
3 201A320052 Nguyễn Ngọc Thanh 28/09/2002 0971458319 nguyenngocthanhst.2002@gmail.com
4 211A030584 Vũ Trần Đan Linh 01/04/2003 0343370778 Danlinhvutran559@gmail.com
5 211A040210 Phạm Thị Kiêm Thùy 13/09/2003 0988452967 kiemthuyphamthi8@gmail.com
6 211A110011 Bùi Gia Mẫn 23/02/2003 0906528195 giaman528195@gmail.com
7 211A110050 Trần Thảo Vy 07/12/2003 0356357397 caowei010618@gmail.com
8 211A300032 Hà Kiều Trang 26/11/2003 0342991407 haktrang1212@gmail.com
9 221A030152 Nguyễn Thị Kiều Trang 16/12/2004 0947805624 Ttay.nguyenthikieutrang@gmail.com
10 221A030671 Lâm Thị Ánh 22/07/2004 0818811898 lamthianh6924@gmail.com
11 221A031024 Nguyễn Thị Phương Nhi 12/01/2004 0888217383 pnhi3570@gmail.com
12 221A031075 Ngô Thị Như Quỳnh 26/11/2004 0918975950 ngothinhuquynh.2611@gmail.com
13 221A031081 Dương Nguyễn Minh Thư 03/12/2004 0523883533 Dnminhthu312@gmail.com 
14 221A040106 Đoàn Thị Diệu Huyền 07/02/2004 0964358249 doanthidieuhuyen724@gmail.com
15 221A040120 Lê Thị Ngọc Giàu 20/08/2004 0368112817 lngocgiau43@gmail.com
16 221A040130 Nguyễn Thị Minh Thùy 01/09/2004 0376387537 thuynguyen192004@gmail.com
17 221A040535 Phan Nhã Quyên 10/09/2004 0704906557 nhaquyen561@gmail.com
18 221A040536 Võ Thị Ngọc Hân 08/09/2004 0359813284 ngochan1314920@gmail.com
19 221A040574 Cao Thị Hoài Phương 24/06/2004 0972078277 hoaiphuong.240604@gmail.com
20 221A050127 Phạm Thanh Tú 22/02/2004 0857049281 Ptt220220044@gmail.com
21 221A050159 Huỳnh Thị Ngọc Trân 31/10/2004 0938952458 huynhthingoctran04@gmail.com
22 221A050277 Võ Thị Quế Trân 16/02/2004 0377432839 vothiquetran16@gmail.com
23 221A050418 Nguyễn Hồ Thanh Nhàn 01/01/2004 0898994274 thanhnhannguyenho4@gmail.com
24 221A050471 Võ Thuỳ Trang 16/02/2004 0347147446 Vothuytrang160204@gmail.com
25 221A070042 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 22/05/2004 0344019018 nguyenthimyngocbh18@gmail.com
26 221A080140 Nguyễn Mạnh Trường 06/01/2004 0933733720 Tmanh411@gmail.com
27 221A080315 Triệu Thị Yến Linh 30/03/2004 0924434540 trieuthiyenlinh86@gmail.com
28 221A090023 Nguyễn Đức An 17/12/2004 0973317254 nguyenducan1712@gmail.com
29 221A100133 Trần Nguyễn Yến Phụng 14/11/2004 0945642949 yenphung1430@gmail.com
30 221A110008 Huỳnh Mai Phương Thy 09/06/2004 0785783974 thyh448@gmail.com
31 221A210297 Nguyễn Thị Thanh Hiền 25/09/2004 0703691341 hienthanhh2509@gmail.com
32 221A210390 Nguyễn Chiêu Luân 14/01/2004 0707143429 nguyenluan143429@gmail.com
33 221A210418 Lê Phạm Tường Vy 03/12/2004 0865762231 lephamtuongvy0312@gmail.com
34 221A210499 Lương Trung Hậu 11/08/2004 0867660713 Trunghau0713@gmail.com
35 221A230133 Nguyễn Anh Quân 28/11/2004 0777110655 quan77097@gmail.com
36 221A230405 Phạm Ngọc Phương Trinh 19/11/2004 0924391443 phuongtrinh191104@gmail.com
37 221A230478 Lý Trí Kiên 11/08/2004 0908945022 lytrikien04@gmail.com
38 221A230481 Lê Khánh Vinh 01/01/2004 0898466531 levinh112004@gmail.com
39 221A370156 Nguyễn Thị Kim Tuyền 28/12/2004 0326438340 tuyenntk.10a10bb.1920@gmail.com
40 221A370269 Đặng Hồng Vân 07/06/2004 0932098806 Vansuka201@gmail.com
41 221A370295 Phan Thị Thu Chi 20/12/2004 0865634792 phanthithuchi792@gmail.com
42 221A370373 Lê Tuấn Anh 13/10/2004 0368453148 letuananh2548@gmail.com
43 221A370407 Hồ Thị Lan Nhi 29/05/2004 0967052749 hothilannhisn2004@gmai.com
44 221A370906 Ngô Thị Thanh Nữ 02/09/2004 0364015069 Ngothithanhnu2004@gmail.com
45 231A010180 Trần Lê Hoàng Khang 02/09/2005 0339144052 Hoangkhang020905@gmail.com
46 231A030074 Nguyễn Dương Phú 31/08/2005 0978430719 phucua003@gmail.com
47 231A040378 Võ Thị Thúy Kiều 15/01/2005 0812153337 vothithuykieuc@gmail.com
48 231A040414 Nguyễn Thị Mỹ Dương 02/03/2005 0914208687 myduong.tn232005@gmail.com
49 231A040443 Trần Thị Lan 19/11/2005 0827332342 tranthilann19112005@gmail.com
50 231A040448 Đoàn Thị Hồng Ngọc 09/05/2005 0706997057 Hongngoc202092@gmail.com
51 231A050123 Phạm Kim Oanh 17/02/2005 0396660703 kimoanh17022005@gmail.com
52 231A290028 Phan Thúy Vy 21/12/2005 0966457974 vyphan21222005@gmail.com
53 231A320059 Lê Bùi Như Ngọc 12/10/2005 0862447713 nhungoc122005@gmail.com
54 231A320348 Nguyễn Mai Trinh 18/07/2005 0819196106 maitrinh18705@gmail.com
55 231A320370 Nguyễn Thị Yến Vy 29/01/2005 0795075283 vynguyen0795075283@gmail.com
56 231A370317 Nguyễn Trung Việt 17/09/2005 0828015591 nguyenviet17092005@gmail.com
57 231A370873 Đinh Lê Mỹ Duyên 05/06/2005 0901836410 Dinhlemyduyen5605@gmail.com 
58 231A371181 Dương Thị Mỹ Duyên 14/11/2005 0982342603 duongduyen1411@gmail.com
59 231A371322 Phạm Hoàng Thoại Minh 02/03/2005 0911209596 march.2nd205@gmail.com
60 241A360140 Văn Thanh Trụ 17/11/2006 0342276249 thanhtrune1711@gmail.com

Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 4/2026 3 - 5 - 7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026


